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VN - INDEX 1,158.59  -0.14%

HNX - INDEX 232.50  -0.36%

DOWN JONES INDUS 37,525.16  -0.42%

EURO STOXX 50 PR 4,467.17  -0.41%

CSI 300 INDEX 3,292.50  0.20%

SJC (Ng.đ/Lượng) 74.500  0.68%

Quốc tế (USD/Oz) 2,030.9  -0.14%

USD/VND (BQ LNH) 23.928  -0.01%

DXY 102.57  0.35%

EUR/USD 1.0936  -0.19%

USD/JPY 144.54  0.37%

USD/CNY 7.1687  0.24%

Dầu thô WTI (USD/th) 72.16  1.99%

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Chứng khoán

Bảng chỉ số
(Thứ Tư, ngày 10/01/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Hệ thống thanh toán đạt kết quả ấn tượng, qua QR code tăng hơn 470%

▪ 4 chiến lược đổi mới ngànhngân hàng trong tương lai

▪ Lãi suất tiền gửi hình thành đáy mới tháng đầu năm 2024

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Dự báo kịch bản lạm phát năm 2024

▪ Niềm tin kinh doanhcủa các doanhnghiệpcó dấu hiệu phục hồi

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng chậm lại trong năm thứ ba liên tiếp

▪ Chỉ số niềm tin kinh tế ở châu Âu sụt giảm

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng 0.32%, đạt mốc 102.53. USD tăng giá nhẹ khi thị trường đang

chờ đợi dữ liệu lạm phát để có thêm thông tin về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) bắt

đầu cắt giảm lãi suất. Báo cáo lạm phát giá tiêu dùng tháng 12 được công bố vào ngày 11/1 là dữ

liệu kinh tế chính trong tuần này. Dự kiến, lạm phát tiêu đề sẽ tăng 0.2% trong tháng 12 và đạt mức

tăng hằng năm là 3.2%. Nếu dữ liệu được công bố xác nhận rằng lạm phát đang tiếp tục ở mức vừa

phải, điều này có thể làm tăng kỳ vọng về việc FED sẽ sớm cắt giảm lãi suất vào tháng 3.

➢ Giá vàng giao ngay tăng gần 0.1% lên 2,029.06 USD/Ounce sau khi chạm mức thấp nhất

trong hơn 3 tuần. Giá vàng thế giới ổn định vì các nhà đầu tư duy trì thận trọng trước khi báo

cao lạm phát của Mỹ được công bố vào cuối tuần này - yếu tố có thể cung cấp thêm manh mối

về lộ trình lãi suất của FED.

➢ Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 2.1% lên 72.24 USD. Giá dầu tăng vào ngày 09/1, sau khi giảm

trong phiên trước đó, khi thị trường cân nhắc căng thẳng ở Trung Đông trước những lo ngại về

nhu cầu và sự gia tăng nguồn cung của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 01/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 01/2024
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Giá vàng - Tháng 01/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Giá dầu thô - Tháng 01/2024
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Hệ thống thanh toán đạt kết quả

ấn tượng, qua QR code tăng

hơn 470%

Sáng 9/1, tại Hội nghị chuyên đề công tác thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch

vụ thanh toán, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng cho biết, thời gian qua, công tác

thanh toán đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Nếu như ở 2015-2017, báo cáo

của World Bank cho thấy Việt Nam (VN) có 31% người trưởng thành có tài khoản

thanh toán thì đến nay, con số này đã tăng lên 77,41%. Nhiều ngân hàng (NH) 

báo cáo trên 90% giao dịch (GD) được thực hiện trên kênh số, có NH đạt tỷ lệ tới

98%. Về số lượng GD, nếu như 2019, hệ thống thanh toán bù trừ có #700 triệu

GD, là con số mơ ước thời điểm đó thì đến 2023, số lượng GD đã đạt 7 tỷ GD,

gấp 10 lần sv 2019. Nếu như 2017, chỉ 1 vài NH có mobile banking thì hiện nay

tất cả GD đều thực hiện trên mobile. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước 

(NHNN), thanh toán qua Internet, Mobile và phương thức QR Code tăng trưởng

nhanh trong thời gian qua, đến nay đã có 85 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh

toán triển khai dịch vụ thanh toán qua Internet và 52 tổ chức thực hiện qua

Mobile. Tăng trưởng về số lượng GD thanh toán qua Internet và Mobile bình

quân (BQ) qua các năm lần lượt đạt mức 46,48%, 90,12%; riêng thanh toán qua

QR Code, từ 2018 đến nay, tăng trưởng về số lượng GD qua QR Code BQ năm

đạt 471,13%. Khi số lượng khách hàng tăng, GD tăng cả số lượng và chất lượng,

kết nối phức tạp cũng đặt ra nhiều thách thức đối với việc quản lý và đảm bảo an

ninh, an toàn trong lĩnh vực thanh toán.
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4 chiến lược đổi mới ngành ngân

hàng trong tương lai

Trong tương lai của ngành NH, có 4 chiến lược quan trọng cần chú ý. Cụ thể: (i) 

Cần tập trung vào việc áp dụng công nghệ mới để đổi mới; (ii) Phải đối mặt với

sự thay đổi lớn trong hành vi và sở thích của khách hàng; (iii) Cần đối diện với

sự gia tăng của khách hàng và mô hình cạnh tranh mới; và (iv) Quan trọng nhất

là tăng cường bảo mật dữ liệu và tôn trọng quyền riêng tư. Khả năng thích ứng

của các NH với những thách thức này sẽ quyết định sự sống còn của họ trong

thị trường ngày càng cạnh tranh mạnh mẽ… Khi ngành NH vạch ra lộ trình cho

tương lai, khả năng điều hướng trong bối cảnh phức tạp của an ninh mạng và

quyền riêng tư dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định. Bằng cách giải quyết trực tiếp

những thách thức này và nắm bắt những tiến bộ công nghệ, các NH có thể bảo

vệ dữ liệu của khách hàng và đảm bảo rằng NH kỹ thuật số vẫn là 1 kênh đáng

tin cậy và an toàn cho các GD tài chính.
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Lãi suất tiền gửi hình thành đáy

mới tháng đầu năm 2024

Đầu tháng 1/2024, các NH tiếp tục điều chỉnh biểu lãi suất (LS) tiền gửi, hình

thành đáy mới khi giảm nhẹ sv kỳ điều chỉnh trước. Đa số các NH thông báo

0,1-0,4 điểm % LS tiền gửi ở tất cả các kỳ hạn, trong kỳ điều chỉnh đầu tháng

1/2024 như: BaoVietBank, VietABank, BAB, SGB, LPB, MBB, TCB, MSB… Tính

đến 8/1/2024, LS tiền gửi tiết kiệm 1-3 tháng được các NH đưa về mức 1,9-

4,25%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng ở mức 3,2-5,3%/năm, kỳ hạn 12 tháng ở mức 3,8-

5,6%/năm… Có thể thấy, mức LS huy động hiện tại đã khá thấp nên khó để

NHNN có thêm đợt cắt giảm LS điều hành nào nữa nhưng mặt bằng LS huy

động có thể giảm nhẹ. MBS dự báo, LS huy động kỳ hạn 12 tháng của các NH 

thương mại lớn có thể 0,25-0,5 điểm %, quay về mức 5,25-5,5% trong 2024. 

PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh vẫn cho rằng, LS đầu vào sẽ ở mức như hiện tại. LS 

kỳ hạn ngắn có thể giảm thêm 1 chút nhưng LS dài hạn vẫn sẽ như cũ. Điều này

cũng là phù hợp, vì lạm phát đang ở mức hơn 3%, do đó LS đầu vào kỳ hạn 1

năm trên 5%/năm là hợp lý. Tuy nhiên, LS cho vay có thể còn có cơ hội giảm

thêm. Vì LS cho vay hiện nay còn tương đối cao sv LS huy động.
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Thị trường tự do  STB  NHTM  BQ LNH
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Dự báo kịch bản lạm phát 2024 Kiểm soát lạm phát là 1 trong những mục tiêu và nhiệm vụ ưu tiên trong kế 

hoạch phát triển KT xã hội 2024. Sau đây là ý kiến của các cơ quan quản lý, 

chuyên gia về dự báo diễn biến thị trường, giá cả 2024 và những đề xuất để 

kiểm soát lạm phát theo mục tiêu của Quốc hội đề ra ở mức 4-4,5%. Cụ thể, 

theo bà Vũ Hương Trà, phó trưởng phòng Chính sách tổng hợp - Cục quản lý 

giá: “Tôi cho rằng CPI của 2024 sẽ xoay quanh 4% do cộng hưởng từ yếu tố thị

trường và quản lý Nhà nước. Cuộc họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá sẽ diễn

ra trong tháng 1/2024 để xây dựng kịch bản điều hành giá sát thực tiễn”. 

PGS.TS Nguyễn Duy Nguyên cho rằng: “Mục tiêu CPI BQ đề ra cho 2024 đặt

trong bối cảnh VN tiếp tục nỗ lực thúc đẩy phục hồi KT, duy trì tốc độ tăng

trưởng GDP cao theo kế hoạch phát triển 2021-2025 đề ra từ 6,5-7%; đồng thời,

duy trì mức độ tăng trưởng GDP cao trong ASEAN, châu Á và trên thế giới nhằm

duy trì sức hút nhà đầu tư nước ngoài. Vì vậy, việc triển khai mục tiêu tăng

trưởng GDP từ 6-6,5% và kiểm soát mức tăng CPI BQ từ 4-4,5% trong 2024 là

vấn đề cấp bách trong 2024. Trên cơ sở tiếp cận KT vĩ mô và phân tích bối cảnh

tình hình KT, chính trị thế giới và trong nước, dự báo CPI BQ Q.I-Q.II/2024 tiếp

tục duy trì trong 3,2-3,5% sv cùng kỳ 2023. Theo PGS.TS Phan Thế Công: “Đối

với VN, dự báo về biến động giá cả, CPI dự kiến 2024 dao động 3,5-4%, không

có biến động lớn, bởi tiền trong dân không còn nhiều, dù kích cầu tiêu dùng,

giảm thuế, kích cầu đầu tư, kích cầu xuất khẩu nhưng mức độ chi tiêu trong nền

KT không cao và đặc biệt, DN cũng kêu than, khó lòng vực dậy”.
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Niềm tin kinh doanh của doanh

nghiệp có dấu hiệu phục hồi

Ngày 8/1, EuroCham thông tin niềm tin của các DN châu Âu hoạt động tại VN đang

có dấu hiệu phục hồi, khi Chỉ số Niềm tin Kinh doanh trong Q.IV/2023 (BCI) đạt

46,3 điểm. Kết quả khảo sát của EuroCham đối với hơn 1.400 thành viên trong

nhiều lĩnh vực khác nhau cho thấy mức độ lạc quan chung về sự ổn định và tăng

trưởng KT trong Q.IV 2 điểm % nhưng được bù đắp nhiều hơn bằng mức 14

điểm % về dự đoán suy thoái KT. Do đó, mức độ hài lòng của DN đã tăng lên rõ

rệt. Cụ thể, 24% DN tự tin vào tình hình hiện tại (Q.III là 32%). Bên cạnh đó, triển

vọng Q.I/2024 rất tích cực với 29% đánh giá triển vọng của DN là 'xuất sắc' hoặc

'tốt’. Ngoài ra, số doanh lo lắng cực độ đã giảm từ 9% (Q.III) xuống 5% (Q.IV). Khu

vực DN VN đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng, 31% có kế hoạch mở rộng lực lượng

lao động trong Q.I/2024 và 34% có ý định tăng mức đầu tư, sự tăng trưởng rõ ràng

kể từ 2023. Cuộc khảo sát cũng nêu bật vị trí chiến lược của VN trong ASEAN, khi

29% xếp VN vào danh sách 'các quốc gia cạnh tranh hàng đầu' trong ASEAN. 45%

coi VN là đối thủ cạnh tranh mạnh, mặc dù còn 1 số thách thức nhất định. Quan

điểm này nhấn mạnh tầm ảnh hưởng ngày càng tăng và tiềm năng phát triển hơn

của VN trong bối cảnh KT ASEAN,.. Theo Giám đốc Decision Lab, quỹ đạo KT dài

hạn của VN cho thấy con đường tăng trưởng đầy hứa hẹn. Trong ngắn hạn và

trung hạn, VN đang thể hiện khả năng mang tính thương hiệu của mình trong việc

mang lại môi trường kinh doanh ổn định, với kết quả đo lường đạt 40-50 điểm ở quý

thứ 5 liên tiếp. “Sự ổn định và tiềm năng cải thiện vào 2024 sẽ là cơ sở cho việc VN 

tiếp tục nhận được đầu tư trực tiếp nước ngoài”.
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Kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng

chậm lại trong năm thứ 3 liên tiếp

Ngày 9/1, World Bank (WB) đã công bố báo cáo Triển vọng KT toàn cầu mới nhất. 

WB dự báo, KT toàn cầu sẽ 2,4% trong 2024. 2024 có thể sẽ khép lại chuỗi 5

năm KT toàn cầu tăng trưởng với tốc độ thấp nhất trong vòng 30 năm trở lại đây. 

KT toàn cầu đang tốt hơn sv 1 năm trước, với nguy cơ suy thoái hạ nhiệt - phần lớn

nhờ sức mạnh của KT Mỹ. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị gia tăng có thể tạo ra

những mối đe dọa mới trong ngắn hạn. Trong khi đó, triển vọng trung hạn trở nên u

ám đối với nhiều nền KT đang phát triển. Tăng trưởng ở hầu hết các nền KT lớn

chậm lại, thương mại toàn cầu đình trệ và các điều kiện tài chính bị thắt chặt nhất

trong nhiều thập kỷ. Tăng trưởng thương mại toàn cầu trong 2024 dự kiến chỉ bằng

50% mức trung bình của thập kỷ trước đại dịch. Chi phí đi vay đối với các nền KT 

đang phát triển, đặc biệt là những nền KT có xếp hạng tín nhiệm kém, có thể tiếp

tục ở mức cao do Ls toàn cầu vẫn neo ở các ngưỡng đỉnh của 4 thập kỷ (sau khi đã

điều chỉnh lạm phát). Tăng trưởng toàn cầu được dự đoán sẽ chậm lại trong năm thứ

3 liên tiếp - từ mức 2,6% của 2023 xuống 2,4% vào 2024, thấp hơn gần 0,75 điểm

% sv tốc độ tăng trung bình của những năm 2010. Các nền KT đang phát triển

được ước đoán chỉ 3,9%, thấp hơn 1 điểm % sv mức trung bình của thập kỷ

trước. Trong khi đó, ở các nền KT tiên tiến, tốc độ tăng trưởng sẽ giảm xuống còn

1,2% trong 2024, từ mức 1,5% của 2023. Tốc độ tăng trưởng KT Đông Á-Thái Bình

Dương sẽ giảm xuống lần lượt các mức 4,5% và 4,4% vào 2024 và 2025, từ mức

5,1% của 2023, chịu ảnh hưởng từ xu hướng tăng trưởng chậm hơn ở Trung Quốc.
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Chỉ số niềm tin kinh tế ở châu Âu

sụt giảm

Theo kết quả khảo sát mới nhất mà Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 8/1 chỉ số

niềm tin KT đối với toàn Châu Âu (EU) vào đầu năm 2023 ở mức 97,4 điểm trên

thang điểm cao nhất là 130. Tuy nhiên, chỉ số này đã giảm trong 9 tháng liên tiếp

trước khi tăng trở lại ở mức 95,6 điểm vào Q.IV/2023. Mặc dù, các nước thành viên

EU chưa công bố dữ liệu về tăng trưởng KT của quốc gia mình nhưng chỉ số nêu

trên đi xuống cho thấy tăng trưởng KT của toàn liên minh nói chung có chiều hướng

chậm lại. Theo nhà KT trưởng NH đầu tư Hildebrandt and Ferrar, các yếu tố gồm

LS và giá cả mặt hàng năng lượng tiếp tục tăng cao trong 2023 trong khi xuất khẩu

giảm đã làm lu mờ triển vọng tăng trưởng KT của EU. Kéo theo đó là sự suy giảm

niềm tin của DN đối với triển vọng tăng trưởng KT của EU. Tuy nhiên, xét ở cấp độ

từng quốc gia, trong số 5 nền KT lớn nhất của EU (Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Hà

Lan) chỉ có Hà Lan ghi nhận sự cải thiện của chỉ số niềm tin KT này, với mức 0,9

điểm trong cả năm 2023. Tây Ban Nha là quốc gia duy nhất của EU kết thúc 2023

với trên 100 điểm. Trong khi đó, nhờ lạm phát giảm mạnh trong tháng 12/2023,

niềm tin của DN vào triển vọng tăng trưởng KT của Italy 2,6 điểm trong cùng

tháng, giúp kết thúc năm với 99,3 điểm, mặc dù thấp hơn mức 102,6 điểm trong

tháng 1/2023. Theo EC, tăng trưởng KT của EU và Eurozone sẽ đạt 0,6% trong

2023, thấp hơn sv dự đoán 0,8% và 1% lần lượt từ hồi giữa năm và Q.I/2023.
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2023 2024

World Bank 2,1% 2,4%

IMF 2,8%

OECD 2,7%

UNCTAD 2,4%

2023 2024

World Bank 4,7% 5,5%

ADB 5,2% 6,0%

OECD 4,9% 5,9%

IMF 4,7% 5,8%

UOB 5,0% 6,0%

HSBC 5,0%

Standard Chartered Bank 5,0% 6,7%

VNDirect 5,5%

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,
ctrl-state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính NH https://vietnambiz.vn/pho-thong-doc-he-thong-thanh-toan-dat-ket-qua-an-tuong-qua-qr-code-tang-hon-470-
20241910295931.htm
https://cafef.vn/4-chien-luoc-doi-moi-nganh-ngan-hang-trong-tuong-lai-188240109100206011.chn
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Tin Kinh tế Việt Nam https://vneconomy.vn/du-bao-kich-ban-lam-phat-nam-2024.htm
https://vietstock.vn/2024/01/eurocham-niem-tin-kinh-doanh-cua-cac-doanh-nghiep-co-dau-hieu-phuc-hoi-
768-1144320.htm

Tin Kinh tế quốc tế https://vietstock.vn/2024/01/wb-kinh-te-toan-cau-se-tang-truong-cham-lai-trong-nam-thu-ba-lien-tiep-775-
1144622.htm
https://bnews.vn/chi-so-nie-m-tin-kinh-te-o-chau-au-su-t-gia-m/320571.html

THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

WEBSITE THAM KHẢO


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15

